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           TOÀ ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN THANH O , TP. HÀ N        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

   Bản án số: 18/2020/DSST 

      Ngày:  09/12/2020 
“V/v Tranh chấp kiện đòi tài sản” 
 

 

                                  NNHHÂÂNN  DDAANNHH  
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O -TP HÀ N  

       Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

     Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Dũng 

      Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tâm và bà Nguyễn Thị  Nguyệt 

      Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Anh Bích, Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Thanh O . 

          Đại diện Viện kiểm sát Thanh O , Thành phố Hà N  tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Hạnh, KSV 
 

         Ngày 09/12/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện Thanh O , TP Hà N  xét xử  

công khai sơ thẩm vụ kiện “Tranh chấp kiện đòi tài sản” thụ lý số 53/2020/DS- ST 

ngày 02/11/2020 theo quyết định đưa ra xét xử số: 26/2020/QĐXX -DS/ST ngày 

19/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Thanh O -Tp Hà N. 
 

      Nguyên đơn: Bà Trần Thị Nh , sinh năm 1967 

     Bị đơn:         Chị Nguyễn Thị D , sinh 1982 

                       Anh Nguyễn Văn H , sinh năm 1977 

  Đều ĐKHKTT: Thôn Ninh D , xã Thanh C , huyện Thanh O ,Tp Hà N. 

                     (Tại phiên tòa nguyên đơn,bị đơn có mặt) 
 

                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

        Trong đơn khởi kiện và những lời khai tiếp theo, Nguyên đơn Bà Trần Thị Nh 

trình bày:  

Đầu thán    âm năm   19 cháu N uy n Thị D  con của  à  h i c  đến   p t i 

h i vay ti n của t i , th  t i  ảo  ác  àm  ưởn  cho anh    kh n  c  ti n th  t i  ảo cháu 

v  h i c u  ụ cháu vay ti n th  cháu D   ảo cháu h i r i c u cháu  ảo kh n  c  v  m i 

chạy việc cho m  cháu n n kh n  c  ti n. Thế cháu D   ảo t i  à  ác kh n  c  th   ác 

vay  i p cho cháu, th y cháu D  n i kh  khăn th  t i  ảo  cháu D v   ảo  ố m  ra n i 

chuyện v i  ác th   ác vay hộ, h m sau th  t i   p m  cháu D  t i c n  n i đầu đu i 

như v y m  cháu  ảo cháu v a  àm nhà, v a mua  e th   ác  i p cháu hộ em, t i   ọi 

cháu di m ra  ảo t i đi h i vay hộ cháu n ười ta đòi hai phân th  cháu c  chịu đư c 

không, nếu kh n  chịu đư c th  th i, Cháu D  ảo cháu chịu đư c và t i đi vay cho 

cháu  Đến n ày 16     19 âm  ịch t i vay đư c ti n, t i  ọi cháu D  đến vay và cả hai 

v  ch n  cháu D  c n  ra nh n ti n và  iữa t i và v  ch n  cháu D c    p  i y vay ti n 

v i số ti n 1           đ n  v i   i  u t  à       thán  vay tron  thời hạn một năm  kể 
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t  n ày vay   ần th  hai t i cho v  ch n  cháu D  vay vào n ày        19 âm  ịch vay 

v i số ti n  à 8         đ n  v i   i  u t  à       thán  kể t  n ày vay cháu  D  h n 

sáu thán  trả  ốc còn    i th  cháu D   ảo trả hàn  thán   Nhưn  t  n ày vay đến nay 

cháu D  chưa trả t i đư c đ n   ốc nào mà ch  trả đư c ti n   i của hai  ần vay T  

thán    năm   19 của khoản vay 1           đ ng và đ  trả t i đư c số ti n   i  à 

          đ  Còn trả ti n   i của số ti n vày 8         đ n   à đư c 1         đ n   

T n  cộn  cháu D đ  trả t i đư c ti n   i  à           đ n  ti n   i cho đến hết thán  

1  âm  ịch năm   19 cho đến nay cháu chưa trả t i số ti n   i và  ốc  T i c  nhi u  ần 

 ọi điện th  cháu kh n  n he máy và đến nhà th  cháu toàn chốn n n kh n  thể đòi 

đư c ti n cháu     ch n  cháu trốn kh n  trả t i còn thách th c t i  ác muốn  àm đơn. 

Nay t i c  y u cầu chị D và anh H phải trả t i số ti n n   ốc  à 18         đ n   ốc và 

số ti n   i t  thán  1 âm  ịch đến hết thán  9 âm  ịch năm      t n   à 1  thán    n  

 6        đ n  t nh đến hết thán  11     . 

T n  cộn  t i y u cầu anh H  và chị D phải trả t i cả  ốc và   i  à 

 16        đ n  t nh đến n ày 1  11      còn kể t  n ày 1  11      cháu D  v n 

phải trả t i ti n   i  

 u n  i        hị    và anh H trình bày:  nh, chị th a nh n  à v  ch n   c  

vay của  à Nh   à hai  ần T n  số ti n v  ch n  t i vay  ần 1  à 1          đ n  vay 

vào n ày 16     19 âm  ịch v i   i su t       thán  vay tron   thời hạn một năm s   trả 

  ay  ần th  hai vào n ày        19 âm  ịch v i số ti n  à 8         đòn  v i   i su t 

 à       thán  vay tron  thời hạn 6 thán    ể t  khi vay v  ch n  t i  đ  trả  ti n   i  

cho  à Nh  cả hai khoản vay  à            đòn  ti n   i còn ti n  ốc v  ch n  t i chưa 

trả đ n  nào  Nay  à Nh  c  đơn khởi kiện đòi v  ch n  t i ti n th  t i c  quan điểm ch  

c  khả năn  trả cho  à Nh  hàn  thán  ti n  ốc  à 1        đ n   thán    t đầu trả t  

thán  1       dươn   ịch  Còn ti n   i th  t i kh n  thể trả đư c t i xin bà Nh  cho t i 

số ti n   i t i ch  đủ khả năn  để cố   n  trả cho  à ti n  ốc kể t  thán  1       cho 

đến khi trả hết cho  à Nh   à đến thán  6       Tron  trườn  h p t i kh n  trả đư c th  

t i s  hoàn toàn chịu  mọi trách nhiệm trư c pháp  u t  

Tại phi n tòa  à Nh  v n  iữ quan điểm đ  n hị chị D , anh H  phải trả cả  ốc và 

  i theo th a thu n   

*Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O  phát biểu ý 

kiến:   

*    việc tuân theo pháp  u t tố tụn  của Thẩm phán, Hội đ n   ét  ử, Thư ký 

phi n tòa và của n ười tham  ia tố tụn  tron  quá tr nh  iải quyết vụ án kể t  khi thụ lý 

cho đến trư c thời điểm Hội đ n   ét  ử n hị án: Thẩm phán, Hội đ n   ét  ử, Thư ký 

phi n tòa đ  thực hiện đ n  quy định của pháp  u t  N uy n đơn,  ị đơn đ  thực hiện 

đ n  quy định của pháp  u t V  v y đ  n hị hội đ n   ét  ử căn c  các quy định của Bộ 

 u t Dân sự năm     , Bộ  u t tố tụn  Dân sự năm   1 ,  ử: ch p nh n các y u cầu 

khởi kiện n uy n đơn  

                                NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà 



 

 3 

[1]. Về tố tụng:   

- Tranh ch p kiện đòi tài sản  iữa  à Trần Thị Nh  và chị N uy n Thị D , anh 

N uy n  ăn H   à tranh ch p v  kiện đòi tài sản quy định tại  khoản   đi u  6 Bộ  u t 

Tố tụn  dân sự n n thuộc thẩm quy n  iải quyết của Toà án nhân dân huyện Thanh O , 

Thành phố Hà N .  

-   ể t  khi thụ  ý vụ án c n  như tại phi n tòa N uy n đơn,  ị đơn đ  thực hiện 

và ch p hành đ n  quy định của pháp  u t.   

 [ ]     nội dun : 

*Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:   

 Bà Trần Thị Nh c  đơn khởi kiện  à “Tranh ch p kiện đòi tài sản” bà Nh  đưa ra 

các y u cầu chị N uy n Thị D và anh N uy n  ăn H  phải thực hiện thanh toán trả số 

ti n  ốc 18          đ n  và  6        đ ti n   i nhưng chị D  và anh H  v n kh n  

thanh toán n ay đư c và cố t nh kh n  thanh toán, đ  nhi u  ần n uy n đơn đòi nhưng 

 ị đơn c n  kh n  trả và  ẩn tránh  Đ  n hị Tòa án  uộc chị D , anh H  phải trả toàn  ộ 

số n   ốc là 180.000.000 đ n  và ti n   i theo th a thu n cho  à Nh . 

        Diễn biến tại phiên tòa: Chị D th a nh n vay ti n của  à Nhun  v i t n  số ti n 

 ốc  à 18          đ n , và chưa trả ti n   i đến thán  9 âm  ịch  à 1  thán , v i số ti n 

  i  à  6         đ n   Chị D  à n ười trực tiếp viết  i y vay ti n, theo nội dun   à Nh  

đọc cho viết,   i  u t  ,   thán , tuy nhi n thực tế chị D , và bà Nh  trả cho nhau v i 

m c   i  u t     tháng. Chị D  đ  n hị Toà án  iải quyết v    i  u t theo quy định của 

pháp  u t  

 Anh H  tr nh  ày v  ch n  anh H  c  vay ti n  à Nh  như nội dun  chị D  trình 

bày anh kh n  c  ý kiến      

 Bà Nh  tr nh  ày việc  i y vay ti n  à do chị D  tự viết, m c   i  u t  à 

 ,   thán ,  à kh n  đ n ,  à Nh  cho chị D vay   i  u t     thán   Bà Nh  đ  n hị 

Toà án  iải quyết theo quy định của pháp  u t  

  iệc các   n thoả thu n v    i  u t, nhưn  kh n   ác định rõ m c   i su t tr n 

 i y vay ti n và thoả thu n thực tế, c  tranh ch p v    i  u t th    i  u t cần đư c  ác 

định  à 1   theo quy định của pháp  u t  Hội đ n   ét  ử cần ch p nh n  

Về án phí: Chị N uy n Thị D  và anh N uy n  ăn H phải chịu án ph  dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp  u t. 

 Bà Trần Thị Nh  kh n  phải chịu án ph , hoàn trả  ại số ti n tạm  n  án ph  mà 

đ  nộp  

     Vì các lẽ trên; 

                                                 QUYẾT ĐỊNH 

     Áp dụng đi u 463, 466, 468, 470 BLDS năm 2015, 

     Khoản 1 đi u 147, khoản 2 đi u 227, 271,273 BLTTSDS  năm 2015. 

     Nghị quyết 326/UBTVQH  14 ngày 30/12/2016 v  án phí lệ phí Tòa án. 

     Xử: 

     1.Ch p nh n đơn khởi kiện Bà Trần Thị Nh . 
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     2. Buộc Chị N uy n Thị D  và anh N uy n  ăn H  phải trả cho  à Trần Thị Nh  ti n 

n  gốc 180        đ (Một trăm tám mươi triệu đồng); Tiền lãi tính 10 tháng x 

10  năm = 15.000.000đ n  (Mười năm triệu đồng); T n  cộn   à: 195.00     đ(Một 

trăm chín mươi năm triệu đồng). 

     4.  ể t  n ày 09/12/2020  Chị N uy n Thị D  và anh N uy n  ăn H  phải tiếp tục 

chịu số ti n   i su t đối v i số ti n n   ốc kh n  vư t quá 1    năm cho  à Trần Thị 

Nh . 

     5. Về án phí:  

 - Trả  ại  cho Bà Trần Thị Nh  số ti n: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) số ti n tạm 

 n  án ph  đ  theo  i n  ai thu số 02320 ngày 02/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Thanh O , TP Hà N .  

 - Chị N uy n Thị D  và anh N uy n  ăn H  phải chịu 9.700.000đ (Chín triệu bảy 

trăm ngàn đồng) ti n án ph  dân sự sơ thẩm. 

 6. Về quyền kháng cáo: 

     N uy n đơn,  ị đơn c  m t tại phi n tòa c  quy n khán  cáo tron  thời hạn mười 

 ăm n ày kể t  n ày tuy n án là ngày 09/12/2020. 

      *  uy n y u cầu thi hành án dân sự: 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo điều 30 Luật thi hành án. 

 
Nơi nhận: 
- Các đươn  sự; 

-   SND huyện Thanh O ; 

- Chi cục TH DS huyện Thanh O ; 

-  ưu HS vụ án; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

     Nguyễn Tiến Dũng 

 


